Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu.

- Tên dự toán: “Mua sắm đầu tư chiều sâu công nghệ năm 2026 tại Nhà máy A45”

- Tên Chủ đầu tư: Nhà máy A45/Quân chủng PK-KQ.

- Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị công nghệ năm 2026”.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm 06 danh mục trang thiết bị công nghệ.

- Giá gói thầu: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	Số TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ nguồn xoay chiều 3 pha có lập trình, điện áp đến 500 V
	- Tham số đầu vào:

+ Dải điện áp đầu vào: Xoay chiều, từ 180 V đến 264 V

+ Dải tần số đầu vào: Từ 47 Hz đến 50 Hz

- Tham số đầu ra:

+ Công suất đầu ra danh định: 3 kW

+ Điện áp đầu ra xoay chiều: 0 đến 400Vrms L-N / 3 pha

+ Điện áp đầu ra một chiều: 0 đến 500 V 

+ Dòng điện đầu ra xoay chiều tối đa: 5 A / pha

+ Dòng điện đầu ra một chiều tối đa: 4 A

+ Tần số đầu ra: Từ 16 Hz đến 5 kHz

- Chế độ bảo vệ: quá áp, ngắn mạch đầu ra, quá dòng AC.

- Xuất xứ: Các nước thuộc G7

	2
	Bộ nguồn xoay chiều 1 pha có lập trình, điện áp đến 500 V
	- Tham số đầu vào:

+ Dải điện áp đầu vào: Xoay chiều, từ 180 V đến 264 V

+ Dải tần số đầu vào: Từ 47 Hz đến 50 Hz

- Tham số đầu ra:

+ Công suất đầu ra danh định: 3 kW

+ Điện áp đầu ra xoay chiều: 0 đến 400Vrms L-N / 1 pha

+ Điện áp đầu ra một chiều: 0 đến 500 V

+ Dòng điện đầu ra xoay chiều tối đa: 15 A

+ Dòng điện đầu ra một chiều tối đa: 12 A

+ Tần số đầu ra: 16 Hz đến 5 kHz

- Chế độ bảo vệ: quá áp, ngắn mạch đầu ra, quá dòng AC.

- Xuất xứ: Các nước thuộc G7

	3
	Nguồn 1 chiều công suất cao
	- Tham số đầu vào:

+ Dải điện áp đầu vào: Xoay chiều từ 180 V đến 264 V / 1 pha

+ Dải tần số đầu vào: Từ 47 Hz đến 50 Hz

- Tham số đầu ra:

+ Công suất đầu ra: 600 W

+ Điện áp đầu ra một chiều: Không lớn hơn 40 V 

+ Dòng điện đầu ra một chiều tối đa: Không lớn hơn 15 A

- Xuất xứ: Các nước thuộc G7

	4
	Thiết bị kiểm tra chẩn đoán hỏng hóc để bàn
	- Nguồn điện đầu vào: 100/115 V~ 0,2 A; 230 V~ 0,1 A

- Tần số nguồn đầu vào: 50 Hz

- Số lượng điện áp cung cấp: 24 giá trị bao gồm 200 mV, 400 mV, 600 mV, 800 mV, 1 V tới 20 V với các nhảy 1 V 

- Số lượng điện trở cung cấp: 16 giá trị bao gồm 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, 54 Ω (Low), 1,2 kΩ (Med 1), 26,7 kΩ (Med 2)

- Số lượng tần số cung cấp: 40 giá trị bao gồm 20 Hz đến 190 Hz với các bước 10 Hz; 200 Hz đến 1,9 kHz với các bước 100 Hz; 2 kHz đến 5 kHz với các bước 1 kHz.

- Kiểu giắc kết nối: giắc chuối.

- Xuất xứ: Các nước thuộc G7

	5
	Máy phân tích phổ cầm tay đến 7,5 GHz
	- Dải tần số: Từ 9 kHz đến 7,5 GHz

- Độ già hóa tần số (1 năm):  ±1 x 10-6 

- Trở kháng đầu vào RF: 50 Ω

- Dải cài đặt mức tham chiếu: -170 dBm đến + 40 dBm (bước 0,1 dB)

- Mức nhiễu trung bình hiển thị DANL ( > 25 MHz đến 1GHz, bộ tiền khuếch đại bật): -161 dBm/Hz

- Nhiễu pha (tại 1 GHz, offset 10 kHz): -94 dBc/Hz

- Băng thông IF: 40 MHz

- Phân tích điều chế tương tự: AM, FM, PM

- Nguồn cấp:

+ Đầu ra AC adapter: 18 V ± 5%, 5 A (90 W max)

+ Pin: 14,4 V / Li-ion  6140 mAh.

- Xuất xứ: Các nước thuộc G7

	6
	Bộ vẽ đồ thị đặc tuyến chuyên dụng
	- Số lượng kênh: 2

- Nguồn cấp: Xoay chiều 220 V ± 10%, (50 ± 1) Hz

- Mẫu hiển thị đặc tính dòng điện, điện áp và trở kháng:

+ Đồ thị

+ Giá trị của các tham số (R, C, L, U)

Chế độ vận hành:

- Đơn kênh (đo tín hiệu hiện tại, ghi vào tệp tham chiếu, so sánh với đồ thị tham chiếu)

- Hai kênh (so sánh tín hiệu hiện tại với tín hiệu của một đối tượng điều khiển tốt đã biết)

- Cảnh báo âm thanh: Có, có thể được bật và tắt từ giao diện phần mềm riêng biệt cho từng loại sự kiện

- Các sự kiện kèo theo tín hiệu âm thanh:

- Khởi tạo thiết bị

- Tiếp xúc kim đầu dò

- Kết quả các tín hiệu phù hợp.

- Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu


1.3. Các yêu cầu khác

Không

Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Sau khi giao hàng, nhà thầu phải thực hiện kiểm tra, chạy thử và thử nghiệm hàng hoá nhằm đảm bảo hàng hoá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra đầy đủ phụ kiện, kiểm tra hoạt động của hàng hoá và chạy thử các chức năng cơ bản của hàng hoá. Việc thử nghiệm được thực hiện tại địa điểm bàn giao hàng hoá với sự tham gia của đại diện bên mời thầu. Hàng hoá được nghiệm thu sau khi kết quả kiểm tra và thử nghiệm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm sẽ không được chấp nhận.
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